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Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH TRONG QUÝ I/2023 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ II/2023
(Kèm theo Báo cáo số 95/BC-BTP ngày 29/3/2023 của Bộ Tư pháp)
A. CÁC DỰ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ I/2023 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ II/2023
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I - KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ I NĂM 2023

	(a) Kết quả trình các dự án Luật

	1. 
	Luật Viễn thông (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2022

	2. 
	Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Nhà ở (sửa đổi)
	

	4. 
	Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
	

	5. 
	Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023 (dự kiến vào ngày 27/3/2023)

	6. 
	Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
	

	7. 
	Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông
	

	(b) Kết quả trình các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh 

	1. 
	Đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2023

	2. 
	Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ
	

	3. 
	Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2023

	4. 
	Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
	

	5. 
	Đề nghị xây dựng Luật Luật Phòng không nhân dân.
	

	6. 
	Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
	Chính phủ cho ý kiến tháng 3/2023

	7. 
	Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023 (dự kiến vào ngày 27/3/2023)

	II. NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ II VÀ CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2023 

	1.
	Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
	Trình Chính phủ trước ngày 10/6/2023

	2.
	Luật Lưu trữ (sửa đổi)
	

	3.
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
	Chính phủ đang đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2023

	4.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
	

	5.
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
	

	6.
	Luật Thủ đô (sửa đổi)
	


B. KẾT QUẢ TRÌNH QUỐC HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHỈNH LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG QUÝ II/2023
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I. Tài Kỳ họp bất thường lần thứ hai (tháng 01/2023)

	1. 
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
	Đã được Quốc hội thông qua

	II. Tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

	(a) Trình Quốc hội thông qua

	1. 
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) 
	Quốc hội đã cho ý kiến tại 

Kỳ họp thứ 4

	2. 
	Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Phòng thủ dân sự
	

	4. 
	Luật Đấu thầu (sửa đổi)
	

	5. 
	Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
	

	6. 
	Luật Giá (sửa đổi)
	

	(b) Trình Quốc hội thông qua theo quy trình 01 kỳ họp

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
	Đang đề nghị bổ sung vào 
Chương trình

	2.
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
	

	(c) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2)
	Đã có trong 

Chương trình năm 2023

	2.
	Luật Viễn thông (sửa đổi)
	

	3.
	Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
	

	4.
	Luật Nhà ở (sửa đổi)
	

	5.
	Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	

	6.
	Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
	

	7.
	Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
	

	8.
	Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
	

	9.
	Luật Đường bộ
	Đang đề nghị bổ sung vào 
Chương trình

	10.
	Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ
	

	11.
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
	

	III. Tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)

	(a) Trình Quốc hội thông qua

	1.
	Luật Đất đai (sửa đổi) 
	Đã có trong

Chương trình năm 2023

	2.
	Luật Viễn thông (sửa đổi)
	

	3.
	Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
	

	4.
	Luật Nhà ở (sửa đổi)
	

	5.
	Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	

	6.
	Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 
	

	7.
	Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
	

	8.
	Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
	

	9.
	Luật Đường bộ
	Đang đề nghị bổ sung vào 
Chương trình

	10.
	Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ
	

	11.
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
	

	(b) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ
	Đang đề nghị bổ sung vào 
Chương trình

	(c) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
	Đã có trong 
Chương trình năm 2023

	2.
	Luật Lưu trữ (sửa đổi). 
	

	3.
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
	Đang đề nghị bổ sung vào 
Chương trình

	4.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
	

	5. 
	Luật Thủ đô (sửa đổi)
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